CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Nghi Dương, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0369356666. Mã số thuế: 0202111150
BÁO GIÁ KIÊM XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
Kính gửi: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VẬN TẢI TM THIÊN DUYÊN

Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn xin gửi tới quý khách hàng báo giá vật tư như sau:
Đơn vị tính: VNĐ
	STT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	THUẾ SUẤT
	TIỀN THUẾ

	1
	Cáp ngầm 3x10+1x
	m
	8.150
	23.300
	189.895.000
	8%
	15.191.600

	2
	Màng cáp N30cm HD
	m
	8.150
	6.600
	53.790.000
	8%
	4.303.200

	3
	Mốc sứ báo cáp
	Cái
	400
	11.000
	4.400.000
	8%
	352.000

	4
	Đầu cốt M6
	Cái
	1.520
	2.750
	4.180.000
	10%
	418.000

	5
	Đầu cốt M10
	cái
	500
	3.300
	1.650.000
	10%
	165.000

	6
	Khung móng M16x240x240x550
	Bộ
	248
	222.000
	55.056.000
	10%
	5.505.600

	7
	Tiếp địa V63x6x2.5m
	Bộ
	40
	520.000
	20.800.000
	10%
	2.080.000

	8
	Tủ chiếu sáng KT: 1100x600x350, NT, 2 lớp cánh
	Cái
	10
	27.000.000
	270.000.000
	8%
	21.600.000

	9
	Tiếp địa V63x6x2.5m có râu dài 1.5m
	Bộ
	164
	560.000
	91.840.000
	10%
	9.184.000

	10
	Tiếp địa L63x6x2.5m có râu 1,5m
	Bộ
	80
	600.000
	48.000.000
	10%
	4.800.000

	
	Tổng:
	19.262

	
	739.611.000
	
	63.599.400

	
	Thanh Toán: 
	
	
	803.210.400


Bằng chữ: Tám trăm lẻ ba triệu hai trăm mười nghìn bốn trăm đồng .
Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trường và VAT , không bao gồm công lắp đặt. 
Đơn giá  có hiệu lực 07 ngày.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách !
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